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1 17779 Nguyễn Minh Đạt 17779@student.vgu.edu.vn 1 10 6 8.5 7.8 2.3

2 17040 Trần Minh Thắng 17040@student.vgu.edu.vn 3 8 6 9.5 7.8 2.3

3 17825 Trương Huỳnh Phương Uyên 17825@student.vgu.edu.vn 6 10 7 9 8.4 2.0

4 17476 Nguyễn Huỳnh Hải Phượng 17476@student.vgu.edu.vn 1 8 6.5 8.5 7.6 2.4

5 18368 Lưu Thị Hoài Thu 18368@student.vgu.edu.vn 5 6 6 9 7.2 2.7

6 18160 Hồ Thị Nhân Ái 18160@student.vgu.edu.vn 1 10 6.5 8.5 8 2.2

7 18228 Phạm Anh Duy 18228@student.vgu.edu.vn 4 9 6.5 8.5 7.8 2.3

8 18350 Nguyễn Đình Thiện Hưng 18350@student.vgu.edu.vn 6 10 8 9 8.8 1.7

9 18365 Tạ Lê Thùy Dương 18365@student.vgu.edu.vn 5 3 6.5 9 6.8 2.9

10 18701 Trần Ngọc Hải Đăng 18701@student.vgu.edu.vn 5 10 7 9 8.4 2.0

11 18329 Võ Nguyễn Đăng Hải 18329@student.vgu.edu.vn 2 7 9 8.5 8.4 2.0

12 18834 Lương Thái Hiển 18834@student.vgu.edu.vn 2 9 8.5 8.5 8.6 1.8

13 18706 Trần Quang Hưng 18706@student.vgu.edu.vn 0 0 0 0 5.0

14 17665 Bùi Thị Mỹ Linh 17665@student.vgu.edu.vn 4 10 6.5 8.5 8 2.2

15 18536 Nguyễn Tư Hoàng Tân 18536@student.vgu.edu.vn 2 10 8 8.5 8.6 1.8

16 18640 Phạm Ngọc Trâm 18640@student.vgu.edu.vn 6 10 7.5 9 8.6 1.8

17 18822 Ninh Khánh Trung 18822@student.vgu.edu.vn 4 8 6 8.5 7.4 2.6

18 18768 Tôn Thất Tường 18768@student.vgu.edu.vn 3 8 8.5 9.5 8.8 1.7

19 18326 Giã Quang Vũ 18326@student.vgu.edu.vn 3 10 6 9.5 8.2 2.1
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